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THƯ NGỎ

Lời đầu tiên, Công ty Cổ Phần Thương Mại Vật Liệu Điện Nam Hà Nội xin gửi
tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng!

Kính thưa Quý khách hàng,
Công ty Cổ Phần Thương Mại Vật Liệu Điện Nam Hà Nội là nhà phân phối chính
thức của các nhà sản xuất cáp điện LS–VINA, TAYA, TAIHAN, THỊNH PHÁT,
CADIVI, CADISUN, GOLDCUP chuyên cung cấp các loại dây cáp điện đồng,
nhôm hạ thế , trung thế, cao thế và cáp mạng. Sở hữu nhiều năm kinh nghiệm,
chúng tôi chuyên sâu trong lĩnh vực cung cấp dây cáp điện. Với kho xưởng
phân phối đa dạng, đội ngũ nhân viên có trình độ, sản phẩm mà Công ty Nam
Hà Nội cung cấp đã có mặt tại rất nhiều công trình trọng điểm, không những
được tin dùng trong nước mà còn xuất khẩu đi nước ngoài, thị trường ngày
càng mở rộng. Với uy tín đã được khẳng định, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu ở các
hạng mục cáp điện hạ thế, trung thế và cao thế cho mọi công trình, chúng tôi
mong muốn nhận được sự hợp tác và trở thành đối tác tin cậy của Quý khách
hàng.

Để thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu và lựa chọn, chúng tôi xin gửi tới Quý
Khách hàng bản Hồ sơ năng lực với đầy đủ thông tin cơ bản về Doanh nghiệp
của chúng tôi. Công ty Cổ Phần Thương Mại Vật Liệu Điện Nam Hà Nội rất hân
hạnh được hợp tác để góp phần vào sự phát triển doanh nghiệp không ngừng
của Quý Khách hàng.

Kính chào trân trọng !

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ NAM TRUNG



Công ty Cổ phần Thương Mại Vật Liệu Điện Nam Hà Nội được
thành lập vào ngày 27/04/2010. Người sáng lập là ông Lê Nam
Trung, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam Hà Nội.

Sau 10 năm hình thành và phát
triển, Nam Hà Nội đã trở thành
Công ty phân phối dây & cáp điện
bao gồm nhiều thương hiệu trong
và ngoài nước, đa chủng loại sản
phẩm.

Trong đó Cáp điện xây dựng là
chủ lực, với các hạng mục dự án
quy mô từ hạ tầng nhỏ (nhà liền
kề, chung cư) đến nhà máy lớn
(nhà máy nhiệt điện, nhà máy
điện gió, nhà máy sản xuất,.v..v..)



HẠNG MỤC NỘI DUNG

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ Phần Thương Mại Vật Liệu Điện Nam Hà 
Nội.

Tên tiếng Anh: Hanoi South Electricity Materials Trading Joint Stock 
Company

Trụ sở : Biệt thự số 20 Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng 
Mai, Hà Nội.

VPGD: Số 396 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội.

SĐT: 04 3976 4519/ 04 3976 4559 

Kho hàng : Số 144, ngõ 95, Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, 
Hà Nội.

Email: namhanoi.vld@gmail.com

Website: www.namhanoi.net

Đại diện: Bà Vũ Thị Bích Ngọc 

Hotline : 0904952499

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Mã số thuế: 0104 587 840

Số tài khoản : 1508 2010 15283

Ngân hàng : Agribank - CN Tam Trinh Hà Nội 

Giấy ĐKKD: 0103.011.837 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp.
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Công ty Nam Hà Nội phân phối nhiều loại sản phẩm

cáp điện từ hạ thế đến trung thế với cơ sở vật chất

tiêu chuẩn
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SẢN PHẨM



DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG

MÔ TẢ

Công dụng: 
 Dây điện bọc nhựa PVC dùng để lắp đặt 

hệ thống điện cố định,
 Xây dựng nhà ở, cao ốc, cấp nguồn cho 

các vật dụng trong nhà…
Tiêu chuẩn áp dụng:
 Bộ tiêu chuẩn TCVN 6610 (1 ÷ 5)
 TCVN 6612; TCVN 5935-1:2013
 Tiêu chuẩn CADIVI: TCCS – 10A, 10B, 10C
 Quy chuẩn 4:2009/BKHCN
Phân loại:
 Dây đơn cứng 
 Dây đơn mềm
 Dây đôi mềm
 Dây đôi mềm ovan
 Dây điện lực tiết diện nhỏ



CÁP HẠ THẾ

MÔ TẢ

Công dụng:
 Dùng cho hệ thống phân phối, cung 

cấp điện, lắp đặt cố định (trên thang 
cáp, ống, mương máng hoặc chôn
trực tiếp trong đất).

Tiêu chuẩn áp dụng:
 TCVN 6610-4 cấp điện áp 300/500 V.
 TCVN 5935-1:2013 cấp điện áp 0,6/1 

kV.
 IEC 60502-1 cấp điện áp 0,6/1 kV .
 TCCS 10D:2012/CADIVI cấp điện áp 

0,6/1 kV .
 Hoặc các tiêu chuẩn khác như AS, BS, 

JIS … theo yêu cầu của khách hàng



CÁP TRUNG THẾ

MÔ TẢ

Cáp trung thế mà chúng tôi phân phối đạt
tiêu chuẩn chứng chỉ KS và Kiểm định an
toàn thiết bị điện. Với những vật liệu lõi
dẫn, cách điện và vỏ bọc cơ bản, lớp vỏ bảo
vệ cáp từ các tác nhân cơ học được tạo
thành bởi lớp giáp của các sợi thép, hoặc
băng thép. Nếu như cáp là cáp đơn (1
ruột) thì lúc đó lớp giáp của cáp sẽ được
sản xuất với vật liệu không nhiễm từ (sợi
hoặc băng nhôm) để tránh cháy nổ.
Cáp trung thế chỉ có một số ruột quy
định là loại 1 lõi hoặc 3 lõi. Màu sắc của
dòng cáp trung thế này thường là màu cam
hoặc đen.

Cấu tạo từ ngoài vào trong:
• Lớp bọc HDPE
• Lớp Băng giáp
• Lớp bọc lót
• Sợi độn
• Màn chắn kim loại
• Màn chắn cách điện
• Lớp cách điện
• Màn chắn lõi
• Lõi dẫn



CÁP CAO THẾ

MÔ TẢ

Cáp cao thế đạt tiêu chuẩn quốc gia và
quốc tế. Với những công nghệ hàng đầu và
đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề được
đào tạo hàng năm tại công ty LS Cable &
System tại Hàn Quốc, tại Đức, Hà Lan, Úc,…
Chúng tôi luôn phân phối các thương hiệu
được phát triển và áp dụng những công
nghệ mới nhất về cable bọc cách điện
XLPE, tạo nên tiêu chuẩn của ngành công
nghiệp cáp điện tại Việt Nam với những
phát triển đầu tiên về cáp điện siêu cao
thế. Chúng tôi tập trung vào việc tối đa lợi
ích cạnh tranh của hệ thống cáp điện cao
thế lên đến 230kV. Chúng tôi tự hào là nhà
cung cấp hàng đầu với các giải pháp toàn
diện cho hệ thống truyền tải ngầm.



CÁP CHẬM CHÁY & CHỐNG CHÁY 

MÔ TẢ

Nam Hà Nội hiểu được vai trò then chốt
của cáp chống cháy trong các dự án và
công trình, và từ nhiều năm nay chúng tôi
đã phân phối các loại sản phẩm này của
các thương hiệu đã được triển khai thành
thạo và thiết kế sản xuất ở đầy đủ các lĩnh
vực sản phẩm cáp chống cháy bao gồm các
sản phẩm cáp chậm cháy (hay còn gọi là
cáp chống bén cháy) và cáp chống cháy.
Cáp chống bén cháy được sản xuất nhằm
giảm rất nhiều sự lây lan của ngọn lửa,
trong khi cáp chống cháy có thêm thuộc
tính bảo toàn mạch trong suốt quá trình
cháy.



CÁP ĐIỀU KHIỂN

MÔ TẢ

Cáp điều khiển (Control cables) – hay còn
gọi là cáp tín hiệu điều khiển dùng để
truyền tải tín hiệu để điều khiển các chức
năng của một thiết bị máy móc đến các
thiết bị điều khiển từ xa khi mà khoảng
cách qua xa không thể dùng sóng điện từ.
Cáp điều khiển còn tác động từ bộ nguồn
phát đến hệ thống điều khiển của các thiết
bị bên trong của các tòa nhà, ngoài ra nó
còn được dùng cho các mạch điều khiển
công nghiệp như trong các hệ thống và
thiết bị kỹ thuật,máy móc , máy công cụ,
điều khiển, đo lường, sưởi ấm và điều hòa
không khí. Đây là loại cáp cho phép phân
phối các dữ liệu hoặc các tín hiệu có điện
áp thấp.



CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

MÔ TẢ

Cáp quang điện được sử dụng cho hệ
thống quang điện, đặc biệt là để cài đặt ở
phía dòng 1 chiều (DC). Loại cáp này phù
hợp để sử dụng ngoài trời trong nhiều
năm liền và chịu được nhiều loại điều kiện
khí hậu khắc nghiệt. Những yêu cầu
nghiêm ngặt đã được đặt ra khi sản xuất
loại cáp này để phù hợp với các loại điều
kiện khắc nghiệt có thể xảy ra.



CÁP MẠNG

MÔ TẢ

Nam Hà Nội là nhà phân phối cho Cáp
mạng thương hiệu Premium-Line Systems
GmbH có trụ sở tại Đức, là một bộ phận
của tập đoàn sản xuất có hơn 20 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực thị trường mạng.

Hệ thống Premium-Line là giải pháp toàn
diện cho cơ sở hạ tầng mạng, chủ yếu được
thiết kế ở Châu Âu, với danh mục sản
phẩm hoàn chỉnh, bao gồm dây vá, bảng
vá, ổ cắm, bàn phím và các thành phần
máy trạm cho Loại 5e, Loại 6, Loại 6A, Loại
7 , Hạng 8, hệ thống cáp có cấu trúc dựa
trên sợi quang và Giải pháp Trung tâm Dữ
liệu



DỰ ÁN TIÊU BIỂU



 DỰ ÁN: HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

Dự án Cao ốc The Matrix One

Địa chỉ Mễ Trì, Hà Nội
Giá trị HĐ 10 tỷ VNĐ

Dự án Tòa HH05 Khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan

Địa chỉ Thành phố hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh
Giá trị HĐ 9.2 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

Dự án Vedana Resort Ninh Bình

Địa chỉ Tỉnh Ninh Bình
Giá trị HĐ 7.7 tỷ VNĐ

Dự án Vinhomes Riverside Harmony

Địa chỉ Đường Đoàn Khê, quận Long Biên, TP. Hà Nội
Giá trị HĐ 17 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

Dự án Vinpearl Nam Hội An

Địa chỉ Trung tâm biển Cửa Đại
Giá trị HĐ 24 tỷ VNĐ

Dự án Khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển

Địa chỉ Đường Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội
Giá trị HĐ 10 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – BỆNH VIỆN

Dự án Bệnh viện Tâm Anh

Địa chỉ 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Giá trị HĐ 18 tỷ VNĐ

Dự án Trung tâm thương mại GO Thái Bình

Địa chỉ Thành phố Thái Bình , Tỉnh Thái Bình
Giá trị HĐ 11.7 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – BỆNH VIỆN

Dự án Viện Tim Mạch

Địa chỉ Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội
Giá trị HĐ 7 tỷ VNĐ

Dự án Trung tâm thương mại GO Thái Nguyên

Địa chỉ Thành phố Thái Nguyên , Tỉnh Thái Nguyên
Giá trị HĐ 14 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – BỆNH VIỆN

Dự án Tràng Tiền Plaza

Địa chỉ Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giá trị HĐ 7 tỷ VNĐ

Dự án Trung tâm Kỹ Thuật Cao

Địa chỉ Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội
Giá trị HĐ 8 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

Dự án Nhà máy Valuetronics Việt Nam

Địa chỉ KCN Thăng Long, Huyện Bình Xuyên, Tình Vĩnh Phúc
Giá trị HĐ 14.5 tỷ VNĐ

Dự án Nhà máy sản xuất văn phòng phẩm Deli Việt Nam

Địa chỉ Tỉnh Bắc Ninh
Giá trị HĐ 3 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

Dự án Nhà máy Foxconn bắc giang

Địa chỉ Tỉnh Bắc Giang
Giá trị HĐ 6.8 tỷ VNĐ

Dự án Nhà máy Jasan

Địa chỉ Tỉnh Bắc Ninh
Giá trị HĐ 2 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

Dự án Nhà máy Honda

Địa chỉ Tỉnh Hà Nam & Tỉnh Vĩnh Phúc
Giá trị HĐ 13 tỷ VNĐ

Dự án Nhà máy lốp Bridgestone

Địa chỉ Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng
Giá trị HĐ 3 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3

Địa chỉ Xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Giá trị HĐ 34,7 tỷ VNĐ

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phan Lâm 2

Địa chỉ Khu Dốc Đá, xã Phan Lâm, Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Giá trị HĐ 30,9 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

Dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Hồng Phong

Địa chỉ Xã Hồng Phong- huyện Bắc Bình- Tỉnh Bình Thuận
Giá trị HĐ 30,1 tỷ VNĐ

Dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2&1.3

Địa chỉ Tình Ninh Thuận
Giá trị HĐ 70,7 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ

Dự án Cụm trang trại điện gió B&T Quảng Bình

Địa chỉ Huyện Quảng Ninh và Huyện Lệ Thủy , Quảng Bình
Giá trị HĐ 169 tỷ VNĐ

Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu

Địa chỉ Huyện Vĩnh Trạch Đông, Bạc Liêu
Giá trị HĐ 13 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ

Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 1

Địa chỉ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Giá trị HĐ 80 tỷ VNĐ

Dự án Trang trại điện gió Quốc Vinh

Địa chỉ Huyện Vĩnh Châu , Tỉnh Sóc Trăng
Giá trị HĐ 21 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: CẦU ĐƯỜNG – SÂN BAY

Dự án Cải tạo nút giao 110 Hồng Bàng

Địa chỉ Hồng Bàng, Hải Phòng
Giá trị HĐ 63,4 tỷ VNĐ

Dự án Cầu Nhật Tân

Địa chỉ Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
Giá trị HĐ 8 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: CẦU ĐƯỜNG – SÂN BAY

Dự án Nút giao đường Quốc lộ 5

Địa chỉ Quốc lộ Hà Nội – Hải Phòng
Giá trị HĐ 20 tỷ VNĐ

Dự án Nhà ga T1 & T2

Địa chỉ Sân bay Nội Bài, Hà Nội
Giá trị HĐ 15 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: VĂN HÓA, CHÍNH PHỦ

Dự án Cáp treo chùa Tây Thiên

Địa chỉ Chùa Tây Thiên, Vĩnh Phúc
Giá trị HĐ 9 tỷ VNĐ

Dự án Trụ sở Bộ Công An

Địa chỉ Giao Lưu, Từ Liêm, TP Hà Nội
Giá trị HĐ 8 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: VĂN HÓA, CHÍNH PHỦ

Dự án Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV

Địa chỉ Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giá trị HĐ 6 tỷ VNĐ

Dự án Trụ sở Tòa Án Tối Cao

Địa chỉ Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Giá trị HĐ 18 tỷ VNĐ



 DỰ ÁN: CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CÁP MẠNG

Dự án Movenpick Cam Ranh

Địa chỉ Nha Trang, Khánh Hòa
Giá trị HĐ 2.5 tỷ VNĐ

Dự án ROYAL RUBY VILLA MŨI NÉ 

Địa chỉ Phan Thiết, Bình Thuận
Giá trị HĐ 2.5 tỷ VNĐ



HỒ SƠ CHỨNG NHẬN



GIẤY CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI



GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG



GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG



ĐĂNG 

KÝ 

KINH 

DOANH



ĐĂNG 

KÝ 

KINH 

DOANH



• Công ty Cổ Phần Thương Mại Vật Liệu Điện Nam Hà Nội.
• Trụ sở : BT số 20 Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
• VPGD: Số 396 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
• SĐT: 04 3976 4519/ 04 3976 4559
• Kho hàng : Số 144, ngõ 95, Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

• Email: namhanoi.vld@gmail.com
• Website: www.namhanoi.net
• Hotline : 0904952499


